
STT Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp học
Số môn 

chưa đạt
Ghi chú

1 3014070016 Hoàng Ngọc Anh 20/02/2002 14CDQL1 1 Đồ án Giao đất, thu hồi đất,

2 3014170023 Phan Duy Anh 22/04/2003 14CDOT1 14

An toàn lao động và môi trường, Anh văn 1, Anh văn chuyên ngành, Đồ án tốt nghiệp, Hệ 

thống điều hòa không khí và Thiết bị tiện nghi trên ô tô, Kiểm định và chuẩn đoán ô tô, 

Nhiên liệu và dầu mỡ, Thực hành hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô, Thực hành 

ô tô 2, Thực tập hệ thống điều hòa không khí và thiết bị tiện nghi trên ô tô, Thực tập hệ 

thống điều khiển động cơ, Thực tập tốt nghiệp, Tin học căn bản, Vật liệu cơ khí, Nợ môn tự 

chọn HK 6: Đồ án tốt nghiệp,Chuyên đề điện - điện tử ô tô,Chuyên đề động cơ đốt trong

3 3014170012 Võ Phát Đạt 29/07/2003 14CDOT1 4
An toàn lao động và môi trường, Dung sai - đo lường, Hệ thống điện và điều khiển tự động 

trên ô tô, Tin học căn bản, 

4 3014070009 Hoàng Phi Hùng 16/05/2003 14CDQL1 7
Chính sách đất đai và quản lý phát triển nhà ở, Đầu tư và lập dự án đầu tư bất động sản, 

Đồ án Định giá đất đai và Bất động sản, Đồ án Giao đất, thu hồi đất, Đồ án Quy hoạch sử 

5 3014070006 Nguyễn Hoàng Huy 08/04/2002 14CDQL1 19

AutoCad trong quản lý đất đai, Bản đồ học và bản đồ địa chính, Bồi thường giải phóng mặt 

bằng, Chính sách đất đai và quản lý phát triển nhà ở, Đầu tư và lập dự án đầu tư bất động 

sản, Định giá đất đai và Bất động sản, Đồ án Định giá đất đai và Bất động sản, Đồ án Giao 

đất, thu hồi đất, Đồ án Quy hoạch sử dụng đất, Giao đất, thu hồi đất, Giáo dục thể chất, Hệ 

thống thông tin đất đai (LIS), Hệ thống văn bản và hồ sơ địa chính, Quy hoạch đô thị (QL), 

Quy hoạch sử dụng đất đai, Thanh tra, kiểm ta đất đai, Thực tập tốt nghiệp QL, Thực tập 

trắc địa, địa chính, Tin học chuyên ngành, Nợ môn tự chọn HK 5: Đầu tư và lập dự án đầu 

tư bất động sản,Chính sách đất đai và quản lý phát triển nhà ở

6 3014170013 Nguyễn Quang Huy 13/04/2002 14CDOT1 1 Anh văn chuyên ngành,

7 3014070002 Võ Duy Khanh 22/08/2003 14CDQL1 1
Chính sách đất đai và quản lý phát triển nhà ở, Chưa tích lũy đủ TC môn tự chọn HK 5: 

Chính sách đất đai và quản lý phát triển nhà ở 

8 3013010004 Nguyễn Quang Linh 22/10/2002 14CDCT1 6

Chuyên đề Lập trình thiết bị di động, Chuyên đề Thương mại điện tử, Giáo dục quốc phòng, 

Lập trình trên Windows, Thiết kế và Lập trình Web, Thực tập tốt nghiệp - TH, Nợ môn tự 

chọn HK 5: Chuyên đề Lập trình thiết bị di động,Chuyên đề Thương mại điện tử

9 3012010012 Trịnh Hiền Phát 19/09/2000 14CDCT1 3 Kỹ thuật lập trình, Lập trình Java, Phân tích thiết kế hệ thống thông tin,

10 3014170004 Nguyễn Công Tâm 11/09/2003 14CDOT1 1 Đồ án tốt nghiệp

11 3014070015 Phạm Nguyễn Việt Thái 01/06/2003 14CDQL1 3 Hệ thống văn bản và hồ sơ địa chính, AutoCad trong quản lý đất đai, Kinh tế đất đai ,
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12 3014090116 Nguyễn Đan Thanh 03/09/2003 14CDDS2 5 Bệnh học cơ sở, Hóa sinh, LT Hóa phân tích, Marketing dược, Thực hành Dược liệu,

13 3014170030 Trần Văn Ngọc Thật 18/12/2003 14CDOT1 6
Thực hành cơ khí, Lý thuyết ô tô, An toàn lao động và môi trường, Cơ ứng dụng, Thực 

hành động cơ, Tin học ứng dụng AutoCad,

14 3014010008 Trần Huỳnh Thanh Trúc 08/08/2002 14CDCT1 10

Chuyên đề Lập trình thiết bị di động, Chuyên đề Thương mại điện tử, Công nghệ phần 

mềm, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Lập trình Java, Lập trình trên Windows, Phân tích thiết kế 

hệ thống thông tin, Quản trị mạng, Thiết kế và Lập trình Web, Thực tập tốt nghiệp - TH, Nợ 

môn tự chọn HK 5: Chuyên đề Lập trình thiết bị di động,Chuyên đề Thương mại điện tử

15 3014090109 Phạm Hoài Xuân 10/01/2001 14CDDS2 4
Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược, Lý thuyết Hóa hữu cơ, Pháp chế dược, Thực hành Dược 

liệu,
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